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MÔN: VẬT LÝ 10
Thời gian làm bài: 120 phút. 

	Họ, tên thí sinh:
Số báo danh:


 (Thí sinh  không được sử dụng tài liệu)


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (10 điểm)

Câu 1: Một bánh xe bán kính 60 cm quay đều 5 vòng trong thời gian 2 s. Tốc độ dài của điểm trên vành bánh xe

A. 9,42 m/s.
B. 1,5 m/s.
C. 9,42 cm/s.
D. 1,5 cm/s.

Câu 2: Trong các yếu tố sau, yếu tố nào có tính tương đối?

A. Vận tốc.
B. Quỹ đạo.
C. Tọa độ.
D. Cả ba yếu tố trên.
Câu 3: Điều nào sau đây là sai khi nói về đặc điểm của vật chuyển động tròn đều?

A. Véctơ gia tốc của vật có chiều cùng chiều chuyển động.
B. Véctơ vận tốc của vật luôn tiếp tuyến với quỹ đạo.
C. Véctơ vận tốc và véctơ gia tốc vuông góc với nhau.
D. Tốc độ góc không đổi theo thời gian.
Câu 4: Trong quá trình đẳng nhiệt, nếu áp suất khối khí tăng thì

A. thể tích khối khí tăng theo.
B. khối lượng khối khí tăng theo.

C. trọng lượng khối khí tăng theo.
D. khối lượng riêng của khối khí tăng theo.
Câu 5: Chọn câu sai.
A. Khi ôtô qua khúc quanh, ngoại lực tác dụng lên ôtô gồm trọng lực, phản lực của mặt đường và lực ma sát nghỉ.
B. Lực hướng tâm giúp cho ôtô qua khúc quanh an toàn.
C. Khi ôtô qua cầu cong thì lực nén của ôtô lên mặt cầu luôn cùng hướng với trọng lực.
D. Lực nén của ôtô khi qua cầu phẳng luôn cùng hướng với trọng lực.
Câu 6: Bắn một hòn bi khối lượng m với vận tốc v vào một hòn bi có khối lượng 3m đang nằm yên. Biết va chạm là va chạm đàn hồi trực diện, vận tốc của hòn bi có khối lượng 3m sau va chạm là
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Câu 7: Hai chất điểm A, B chuyển động đều với các vận tốc 3 m/s và 4 m/s dọc theo hai đường thẳng vuông góc và hướng về giao điểm O của hai đường thẳng. Khi t = 0 thì AO = 30 m, OB = 20 m. Khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vật là

A. 50 m.
B. 10 m
C. 15 m.
D. 12 m
Câu 8: Phương trình chuyển động của một vật có dạng 
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(x tính bằng m, t tính bằng s). Biểu thức vận tốc tức thời của vật theo thời gian là
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Câu 9: Trong các đại lượng sau đây, đại lượng nào không phải là thông số trạng thái của một lượng khí?

A. Nhiệt độ tuyệt đối.
B. Áp suất.
C. Khối lượng.
D. Thể tích.
Câu 10: Một xe tải lần lượt chở các vật liệu sau với khối lượng bằng nhau: thép lá, gỗ, vải, ống nhựa. Trường hợp nào thì xe khó bị đổ nhất ?

A. Xe chở gỗ.
B. Xe chở thép lá.
C. Xe chở ống nhựa.
D. Xe chở vải.
Câu 11: Nhận xét nào sau đây của hành khách ngồi trên đoàn tàu đang chạy là không đúng?

A. Đầu tàu chuyển động so với toa tàu.
B. Cột đèn bên lề đường chuyển động so với toa tàu.
C. Hành khách ngồi trên toa tàu không chuyển động so với đầu tàu.
D. Người soát vé đang đi trên tàu chuyển động so với đầu tàu.
Câu 12: Hai hòn đá được thả rơi vào trong cái hố, hòn đá thứ 2 thả vào sau hòn đá đầu 2 giây. Bỏ qua sức cản không khí. Khi 2 hòn đá còn đang rơi, sự chênh lệch về vận tốc của chúng là

A. tăng lên.
B. không đủ thông tin xác định.
C. giảm xuống.
D. không đổi.
Câu 13: Một vật có m = 200g chuyển động tròn đều trên đường tròn có r = 50cm. Lực hướng tâm tác dụng lên vật 10N. Tốc độ góc của vật có giá trị:

A. 10 rad/s.
B. 0,1 rad/s.
C. 100 rad/s.
D. 1 rad/s.

Câu 14: Trong bài thực hành đo gia tốc rơi tự do, xác định thời gian của vật rơi tự do bằng dụng cụ nào?
A. Đồng hồ đo điện hiện số.
B. Đồng hồ bấm giây.
C. Thước mét có độ chia đến milimet.
D. Ampe kế có thang đo đến mili ampe.
Câu 15: Một người đẩy một vật trượt thẳng đều trên sàn nhà nằm ngang với một lực nằm ngang có độ lớn 300 N. Khi đó, độ lớn của lực ma sát trượt tác dụng lên vật sẽ

A. lớn hơn 300 N.
B. nhỏ hơn 300 N.
C. bằng trọng lượng của vật.
      D. bằng 300 N.
Câu 16: Một vật rơi tự do trong trọng trường. Đại lượng nào sau đây là không đổi trong quá trình rơi của vật?
A. Thế năng.
B. Động lượng.
C. Động năng.
D. Cơ năng.

Câu 17: Hai ô tô xuất phát từ hai điểm cách nhau 5 km, chạy đều về phía nhau với vận tốc lần lượt bằng 20 km/h và 30 km/h. Chúng sẽ gặp nhau sau

A. 10 phút.
B. 6 phút.
C. 8 phút.
D. 5 phút.
Câu 18: Đo quãng đường một vật chuyển động biến đổi đều đi được trong những khoảng thời gian 1,5 s liên tiếp, người ta thấy quãng đường sau dài hơn quãng đường trước 90 cm. Gia tốc của vật là

A. 2 m/s2.
B. 0,04 m/s2.
C. 0,8 m/s2.
D. 1 m/s2.

Câu 19: Nén khí đẳng nhiệt từ thể tích 9 lít đến thể tích 6 lít thì áp suất tăng một lượng Δp = 50kPa. Áp suất ban đầu của khí đó là

A. 60kPa
B. 40kPa
C. 80kPa
D. 100kPa
Câu 20: Một hòn đá thả rơi tự do từ 1 độ cao nào đó. Khi độ cao tăng lên 2 lần thì vận tốc khi chạm đất sẽ

A. Tăng 2 lần.
B. Tăng 4 lần.
C. Tăng [image: image10.wmf]2

 lần.
D. Tăng [image: image11.wmf]22

 lần.
Câu 21: Chọn câu trả lời đúng. Trong chuyển động tròn đều

A. vectơ vận tốc có độ lớn không đổi và có phương tiếp tuyến với quĩ đạo.

B. vectơ vận tốc luôn không đổi về hướng.

C. vectơ vận tốc luôn luôn không đổi.

D. vectơ vận tốc có độ lớn không đổi và hướng vào tâm quĩ đạo.

Câu 22: Chuyển động của vật nào dưới đây là chuyển động tròn đều?
A. Chuyển động của một quả bóng bay vào cầu môn.
B. Chuyển động của đầu kim giây của chiếc đồng hồ.
C. Chuyển động của con lắc đồng hồ.
D. Chuyển động của cái đầu van xe đạp đối với người đứng bên đường.
Câu 23: Một vật trượt xuống không vận tốc đầu từ đỉnh một mặt phẳng nghiêng góc 30° so với mặt phẳng ngang. Cho g = 10 m/s². Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là 0,3. Gia tốc của vật trên mặt phẳng nghiêng bằng

A. 1,3 m/s².
B. 6,3 m/s².
C. 5,0 m/s².
D. 2,4 m/s².

Câu 24: Đo chiều cao của một người 5 lần được các kết quả: h1=160 cm; h2=159 cm; h3=160 cm; h4=159 cm; h5=161 cm.Thước có độ chia nhỏ nhất là 1 cm. Kết quả của phép đo trên là
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Câu 25: Một chất điểm chuyển động thẳng nhanh dần đều, nhận xét nào sau đây là sai?
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Câu 26: Chuyển động thẳng biến đổi đều là chuyển động

A. có quỹ đạo là đường thẳng, véctơ gia tốc bằng không.
B. có quỹ đạo là đường thẳng và có độ lớn của vận tốc từc thời biến đổi đều theo thời gian.
C. có quỹ đạo là đường thẳng, có véctơ gia tốc và vận tốc không thay đổi trong suốt quá trình chuyển động.
D. có quỹ đạo là đường thẳng, véctơ vận tốc không thay đổi trong suốt quá trình chuyển động.
Câu 27: Một hòn bi khối lượng 200g được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 20
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 từ mặt đất. Bỏ qua sức cản của không khí, lấy 
[image: image21.wmf]2

m

g10

s

=

. Độ cao cực đại mà hòn bi lên được là

A. 2 m.
B. 10 m.
C. 20 m.
D. 1 m.

Câu 28: Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Véctơ gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều cùng chiều với véctơ vận tốc.
B. Véctơ gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều có độ lớn không đổi.
C. Véctơ gia tốc của chuyển động thẳng chậm dần đều ngược chiều với véctơ vận tốc.
D. Véctơ gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều có phương không đổi.
Câu 29: Trong điều kiện thể tích không đổi chất khí có nhiệt độ thay đổi từ 270C đến 1270C, áp suất lúc ban đầu 3atm thì áp suất lúc sau là

A. 14,1atm.
B. 2,25atm.
C. 3atm.
D. 4atm.
Câu 30: Một bình đầy không khí ở điều kiện tiêu chuẩn(0oC; 1,013.105Pa) được đậy bằng một vật có khối lượng 2kg. Tiết diện của miệng bình 10cm2. Tìm nhiệt độ lớn nhất của không khí trong bình để không khí không đẩy được nắp bình lên và thoát ra ngoài. Biết áp suất khí quyển là po = 105Pa.

A. 323,40C
B. 50,40C
C. 1150C
D. 121,30C

Câu 31: Một chiếc xe hơi giảm tốc chậm dần đều từ 54 km/h còn 36 km/h trên quãng đường thẳng dài 125 m. Gia tốc của xe trên đoạn đường này là

A. -1 m/s2.
B. -1,48 m/s2.
C. -0,072 m/s2.
D. -0,5 m/s2.
Câu 32: Một con lắc đơn được thả không vận tốc đầu từ vị trí dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc αo. Lực căng cực tiểu của dây treo vật có biểu thức là
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Câu 33: Một vật có khối lượng m = 60 g treo vào một lò xo có đầu trên gắn cố định. Khi vật cân bằng lò xo dãn một đoạn 3 cm. Lấy g = 10m/s2, độ cứng của lò xo có giá trị là:

A. 2 N/m.
B. 20 N/m.
C. 50 N/m.
D. 200 N/m.
Câu 34: Một vật trượt không có ma sát và không có vận tốc đầu từ độ cao h theo một máng nghiêng nối với một máng tròn, bán kính R. Độ cao h tối thiểu để vật đi đến điểm B mà không tách ra khỏi máng tròn là 
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C. 2R.
D. 5R.

Câu 35: Một vật rơi tự do không vận tốc đầu ở nơi 
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. Khi rơi được 19,6 m thì vận tốc của vật là

A. 
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 m/s.
B. 19,6 m/s.
C. 384,16 m/s.
D. 1 m/s.
Câu 36: Một đoàn tàu bắt đầu rời ga chuyển động nhanh dần đều, sau 20 s đạt đến vận tốc 36 km/h. Khoảng thời gian cần thêm để tàu đạt được vận tốc 54 km/h là

A. 5 s.
B. 30 s.
C. 10 s.
D. 20 s.
Câu 37: Hai chất điểm chuyển động thẳng đều trên hai đoạn đường vuông góc nhau với tốc độ lần lượt là 8 m/s và 6 m/s. Vận tốc của chất điểm 1 so với chất điểm 2 là

A. 14 m/s.
B. 2 m/s.
C. 10 m/s.
D. 7 m/s.
Câu 38: Kết quả nào sau đây là đúng. Tỉ số giữa quãng đường rơi tự do của một vật trong giây thứ n và trong n giây là
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Câu 39: Chọn phát biểu đúng

A. Lực ma sát xuất hiện thành từng cặp trực đối đặt vào hai vật tiếp xúc.
B. Hệ số ma sát trượt phụ thuộc diện tích tiếp xúc.
C. Hệ số ma sát trượt lớn hơn hệ số ma sát nghỉ.
D. Lực ma sát luôn ngăn cản chuyển động của vật.
Câu 40: Một chiếc thước AB dài 20 cm, được giữ theo phương thẳng đứng, đầu A ở dưới. Thả nhẹ để AB rơi xuống. Khi đầu A đạt vận tốc là 6 m/s thì đầu B có vận tốc là

A. 
[image: image35.wmf]42

m/s.
B. 8 m/s.
C. 4 m/s.
D. 6 m/s.
II. PHẦN TỰ LUẬN (10 điểm)
Bài 1.(4 điểm) Vật A được ném thẳng đứng lên trên từ độ cao 300 (m) so với mặt đất với vận tốc ban đầu 20 (m/s). Sau đó 1 giây vật B được ném thẳng đứng lên trên từ độ cao 250 (m) so với mặt đất với vận tốc ban đầu 25 (m/s). Bỏ qua sức cản không khí, lấy g = 10 m/s2. Chọn gốc tọa đô ở mặt đất, chiều dương hướng thẳng đứng lên trên, gốc thời gian là lúc ném vật A.


1. Viết phương trình chuyển động của các vật A, B; Tính thời gian chuyển động của các vật.


2. Thời điểm nào hai vật có cùng độ cao. Xác định vận tốc của các vật tại thời điểm đó.


3. Trong thời gian chuyển động, khoảng cách lớn nhất giữa hai vật là bao nhiêu và đạt được lúc nào?
[image: image39.png]


Bài 2.(4 điểm) Cho cơ hệ như hình vẽ. Biết 
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, m1=3kg, m2=2kg, M= 2kg, ma sát giữa m2 và M là không đáng kể. Bỏ qua khối lượng dây nối và ròng rọc, dây không dãn, 

lấy g = 10 m/s2.


1. M đứng yên



a. Tìm gia tốc của các vật m1 và m2


b. Tìm áp lực của dây lên ròng rọc


2. Tìm điều kiện của hệ số ma sát giữa M và mặt bàn 

nằm ngang để M không bị trượt trên bàn

Bài 3.(2 điểm) Một mol khí lý tưởng biến đổi theo quá trình 

biểu diễn bằng đoạn thẳng 1 – 2 trong mặt phẳng P – V như 

hình vẽ với P1= 8,2 atm; V1= 3 lít và P2 = 16,4 atm; V2= 1 lít


1. Lập biểu thức nhiệt độ tuyệt đối T theo V


2. Tính Tmax và vẽ đồ thị của T theo V trong quá trình 

trên

----------- HẾT ----------
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_1613960855.unknown

_1613960844.unknown

_1613960822.unknown

_1613960826.unknown

_1613960818.unknown

_1613960770.unknown

_1613960771.unknown

_1613960757.unknown

_1613960736.unknown

_1613960746.unknown

_1613960749.unknown

_1613960739.unknown

_1613960728.unknown

_1613960732.unknown

_1613960601.unknown

_1613960574.unknown

_1613960590.unknown

_1613960594.unknown

_1613960586.unknown

_1613960567.unknown

_1613960570.unknown

_1613960563.unknown

_1613928520.unknown

